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STT Hä T£N NGÀY SINH
ĐIỆN THOẠI YAHOO

EMAIL ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNHCỐ ĐỊNH DI ĐỘNG

1 Lª Thanh B×nh 07.10.1988 0313 717985 01656 226476 dimaateo
dimaateo@gmail.com

Số 2/7 đường vòng cầu Niệm
_ Hải Phòng

2 Vò Quang B×nh 12.03.1987 0313 751387 0976 647303 quangbinhhp@gmail.com
C2_Tập thể thảm len_Cát Bi_

Hải An_Hải Phòng

3 Vò Trung Cao 22.07.1989 01696 880200 thiensutinhyeu_ch2207
vutrungcaohp89@gmail.com

Cẩm Khê_Toàn Thắng_
Tiên Lãng_Hải Phòng

4 Vò V¨n DuÈn 03.08.1989 01667 788612 ngoisaobanchieu_0103
leduanmtt48kdt@gmail.com

Giao Thiện_Giao Thủy_
Nam Định

5 NguyÔn B×nh D­¬ng 24.08.1989 01688 681137 nguoichauphi_2502
backdragonm48@gmail.com

Tổ 1 khu 1_Phường Giếng
Đáy_Hạ Long_Quảng Ninh

6 NguyÔn Xu©n D­¬ng 11.07.1989 0313 879156 01695 469419 nguyenxuanduong_hp
nguyenxuanduong_hp@yahoo.com

Đội 2_An Thọ_An Lão_
Hải Phòng

7 TriÖu V¨n §Êu 12.10.1989 0320 3564072 0977 685806 elson_serenade
elsontd@gmail.com

Thái Thạch_Hùng Sơn_
Thanh Miện_Hải Dương

8 NguyÔn M¹nh §iÒn 14.08.1987
0903 486648
0986 881222

niemthuongnho_hp
mtt48dh2@gmail.com

Phương Chứ Nam_Trường
Thành_An Lão_Hải Phòng

9 NguyÔn V¨n §Þnh 09.05.1989 0313 813220 0934 656646 dinhmtt@gmail.com
Hưng Đạo_Dương Kinh_

Hải Phòng

10 Ph¹m H÷u §øc 01.11.1989 01696 880360 virtue776
phamhuuductb@gmail.com

Xuân Phổ_Thái Phúc_
Thái Thụy_Thái Bình
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11 Vò Minh §øc 14.08.1989 0313 572133 01289 380848
nhatlavang_timnangtrongmong_1489
vuminhduc1489@gmail.com

Tân Dân_An Lão_Hải Phòng

12 Ph¹m Trung Giang 27.04.1989 0976 180083 agiang274@gmail.com
Dũng Tiến_Vĩnh Bảo_

Hải Phòng

13 Lª V¨n HiÕu 15.11.1989 0312 679546 01266 4878860 lhieuhp@gmail.com
Tiên Cường_Tiên Lãng_

Hải Phòng

14 TrÞnh V¨n HiÕu 08.06.1988 0313 643629 01698 022768 zoongtai7@yahoo.com
Xóm 5_Hòa Bình_

Thủy Nguyên_Hải Phòng

15 Ph¹m V¨n Hoµn 12.07.1988
01696 880370
01266 492919

kelangthangbuidoi2010
hoan182@gmail.com

Xóm 5_Hải Phương_
Hải Hậu_Nam Định

16 §oµn Huy Hoµng 22.02.1990 0313 531353
0974 780880

01643 668868
ngoisaomay12

vjaianhol@gmail.com
Vân Tra_An Đồng_

An Dương_Hải Phòng

17 NguyÔn V¨n Hoµng 16.08.1988 0313 585818 01696 880122 hoangmtt48
vanhoang.vb@gmail.com

Thôn 9_Cao Minh_Vĩnh Bảo_
Hải Phòng

18 Lª Gia H­ng 25.01.1989 0972 886007 legiahung_hha
giahunglee@gmail.com

Quý Kim 2_Hợp Đức_
Đồ Sơn_Hải Phòng

19 Ng« V¨n H­ng 17.01.1988
01696 880230
0904 057069

vanhung_mtt
vanhungmtt@gmail.com

Cộng Hòa_Chí Linh_
Hải Dương

20 Ph¹m ThÞ H­¬ng 11.08.1989 0320 3532135 0906 053991 huongrose109
huongrose109@yahoo.com.vn An Thanh_Tứ Kỳ_Hải Dương

21 TrÞnh TuÊn Khanh 16.01.1986 0313 677108
0978 891163
0902 208030 khanhtrinhtuan@gmail.com

324 Trần Nhân Tông_Nam
Sơn_Kiến An_Hải Phòng

22 NguyÔn V¨n Kh¸nh 08.06.1989 0313 825475 01696 880341 kanna_frozenheart@yahoo.com
29/239 Đà Nẵng_Cầu Tre_

Ngô Quyền_Hải Phòng

23 L­¬ng Trung Kiªn 08.08.1989 0982 874846 neik_knight
luongtrungkien8889@gmail.com

3/285 Nguyễn Lương Bằng_
Kiến An_Hải Phòng
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24 Ph¹m Trung Kiªn 14.08.1989 01696 880204 trungkienaiquoc@gmail.com
Xóm 4_Trực Đại_Trực Ninh_

Nam Định

25 Ph¹m V¨n Kû 05.07.1989 0316 584659 0987 669082 phamvanky_vimaru
vanky.tk@gmail.com

Nội Thắng_Giang Biên_
Vĩnh Bảo_Hải Phòng

26 Th¸i V¨n Lan 16.03.1988 0393 580018 01684 725795 thailan_xhht
blueonevimaru179@gmail.com

Xuân Hồng_Nghi xuân_
Hà Tĩnh

27 Tiªu Hoµng Léc 25.06.1988 0320 511335 01682 941395 khongdematban_hd2005
hoanglocmtt48dh2@gmail.com

Cẩm Chế_Thanh Hà_
Hải Dương

28 Ph¹m V¨n Lung 08.11.1987 0984 787083 thanphudu1269@gmail.com

29 Khæng Trung Minh 03.03.1989 01699 429152

30 Ph¹m Xu©n Minh 14.03.1989 0313 531745 01246 332418 xuanminhmtt48dh2@gmail.com
51,Tổ 9,đường Trang Quan,

Tôn Đức Thắng_An Dương_HP

31 Ph¹m V¨n Mü 25.01.1989 01696 880121 thanhmy.tb@gmail.com
Nam Phú_Tiền Hải_Thái

Bình

32 Phïng V¨n Nam 19.05.1986 0320 3842227 0979 087905 phungnam195
phungnam195@gmail.com

80 Trần Phú_Trần Phú_
Thành Phố Hải Dương

33 Lª H÷u NghÜa 30.09.1989 0979291135
Xuân Thiên_Thọ Xuân_

Thanh Hóa

34 Hoµng §×nh Phong 09.06.1989 01692 644540 deptrai_chuayeuai22@yahoo.com 12/304 Phương Lưu_Vạn
Mỹ_ Ngô Quyền_Hải Phòng

35 NguyÔn §øc Quang 18.05.1989 0313 650489 01698 020716 quangviponline
quangviponline@yahoo.com

7/128 Lê Lai_Ngô Quyền_
Hải Phòng

36 §Æng V¨n Qu©n 28.04.1989 0313 505132 01696 880354
Hữu Bằng_Kiến Thụy_

Hải Phòng
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37 NguyÔn H÷u S¸ng 02.02.1988 0333 685523 01225 221988 nguyensang_22das
nguyensang.mtt@gmail.com

Thôn 4b_Hà An_Yên Hưng_
Quảng Ninh

38 Høa Kh¾c S¬n 14.09.1989 01687 740407 huakhacson_28921
huakhacson28921@gmail.com

Thị Trấn Núi Đối_Kiến
Thụy_Hải Phòng

39 Hoµng §øc T©m 12.10.1988 02113 827676 0972 600211 hoangtam0211
hoangtam0211@gmail.com

K2_Phù Lưu-Tam Hồng_
Yên Lạc_Vĩnh Phúc

40 Phan Minh T©m 27.02.1989 0978 173700
mtcryonmyshouder@yahoo.com.vn

Lũng Hòa_Vĩnh Tường_
Vĩnh Phúc

41 Bïi Xu©n Th¸i 22.05.1989 0312 666079 01656 226478 khongchiuduocchet@yahoo.com Phương Đôi_Thụy Hương_
Kiến Thụy_Hải Phòng

42 §ç §øc Thµnh 20.12.1989 0947 911098 songngam_nd89
ducthanhhbl@gmail.com

Xuân ninh_Xuân Dương_
Nam Định

43 T« Ngäc Th¾ng 17.10.1990 0313 752040 01682 303296 hot_boy_4911
tongocthang90@gmail.com

192 Phương Lưu_ Vạn Mỹ _
Ngô Quyền_ Hải Phòng

44 TrÇn ChiÕn Th¾ng 08.10.1989 0313 517913 01696 880120 bikei_hp2006@yahoo.com
25/9 Dư Hàng_ Lê Chân_

Hải Phòng

45 Tr­¬ng Träng ThuËt 20.12.1989 01668 830046 vuotqua_1989
vimaru48dh2@gmail.com

Tam Thanh-Vụ Bản_
Nam Định

46 Bïi Ngäc Thø 20.06.1989 0362 469000 01684 377005 neubiettruoc20062000
thupro206@gmail.com

Đại Du_Vũ Sơn_ Kiến
Xương_ Thái Bình

47 Ph¹m Xu©n TiÒm 19.05.1989 0988 777095 thachsaudoi_hn_89
tiemhn89@gmail.com

Phú Gia_Thanh Nguyên_
Thanh Liêm_ Hà Nam

48 NguyÔn §×nh TiÖp 01.05.1989 0363 810930 0975 003092 chucembennguoi_2009
dinhtiep0105@gmail.com

Cao Bạt Trung_Nam Cao_
Kiến Xương_Thái Bình

49 §µo TiÕn TriÓn 03.02.1989 0313 692192 01225 338447 traihaiphongyeuthatlong_tk
triennhi12114@gmail.com

Xóm Nam_Lưu Kiếm_
Thủy Nguyên_Hải Phòng
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50 §Æng V¨n Träng 19.06.1988 01696 880113 vantrongmtt48.ckdt
vantrongmtt48dh2@gmail.com

Trấn Hải_Trấn Dương_
Vĩnh Bảo_Hải Phòng

51 TrÇn §¨ng Tr­ëng 29.12.1989 0904 490916 truongmtt48@yahoo.com
Đình Cao-Phù Cừ_ Hưng Yên

52 TrÇn Ngäc Tó 20.12.1987 0975 264277
tranngoctu.mtt48dh@gmail.com

Vân Kênh_ Châu Giang_
Duy Tiên_Hà Nam

53 Khóc Thanh TuÊn 23.05.1989 01658 722945 tuanbossbn89@gmail.com
Nga Hoàng_Yên Giả_

Quế Võ_ Bắc Ninh

54 Ph¹m Thanh Tïng 15.02.1988 0350 244987 01668 955930 thanhtung87mtt48@gmail.com Trực Cường_Trực Ninh_
Nam Định

55 NguyÔn V¨n Tù 20.09.1988 0972 003580 whitewhale1988
whitewhale88@gmail.com

Hải Xuân_Hải Hậu_
Nam Định

56 Ph¹m V¨n ViÔn 25.08.1989 01696 880213 phamvanvien89nd@gmail.com Hải Anh_Hải Hậu_Nam Định

57 Tèng Vò ViÖt 10.06.1989 0313 727352 01266 428474 vietmtt48@gmail.com
Đằng Lâm_Hải An_

Hải Phòng
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THANKS YOU      FOR WATCHING
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